
Thông số kỹ thuật
Mục Đơn vị Sự chỉ rõ
Tên sản phẩm FAW 20m Xe tải độ cao (JDF5110JGKC4)
Mô hình khung gầm CA1120P62K1L2E4Z
Trọng lượng thô Kilôgam 11350
Curb trọng lượng Kilôgam 11155
Kích thước tổng thể mm 9500 × 2500 × 3950
cơ sở chiều dài mm 4700
Cách tiếp cận/khởi hành góc ° 22/11
Mô hình động cơ BF6M2012-18E4
Động cơ nhà chế tạo Trung Quốc FAW Group Corp.
Tiêu chuẩn phát thải Euro ⅳ
Dịch chuyển / năng lượng ml/kW 6060 /139
Lốp xe Đặc điểm kỹ thuật / số PC 9.00R20 / 6
Quá trình lây truyền 6 bánh răng chuyển tiếp, 1 thiết bị
Cabin J6 hàng nửa taxi, với điều hòa không khí
tốc độ tối đa km/h 93
Tối đa làm việc chiều cao m 13
Nền tảng xếp hạng trọng tải Kilôgam 200
Xếp hạng có người lái nền tảng người đàn ông 2
Góc xoay （trái 、 Phải） ° 360
Loại vượt trội / Q hèTy PC H-Type, 4 PC

Nhận xét Toàn bộ xe tải được vận hành thông qua hoạt động thủy lực trên
và dưới, được trang bị móc.

Nhà sản xuất Trung Quốc FAW Nền tảng trên không, xe tải làm việc cao 13 mét

Hình ảnh sản phẩm










